
I. Phần trắc nghiệm:   Đọc kĩ đoạn văn và các câu hỏi, trả lời bằng cách khoanh 

tròn chữ cái đầu câu đúng nhất. 

Đoạn văn:  

Có một đám mây kéo ngoài cửa hang. Một đám nữa. Rồi một đám nữa bay 

qua ngày càng nhanh. Bầu trời mở rộng trước cửa hang đen đi. Cơn giông đến. 

Cát bay mù. Gió quật lên, quật xuống những cành cây khô cháy. Lá bay loạn xạ. 

Đột ngột như một biến đổi bất thường trong tim con người vậy. Ở rừng mùa này 

thường như thế. Mưa. Nhưng mưa đá. Lúc đầu tôi không biết. Nhưng rồi có tiếng 

lanh canh gõ trên nóc hang. Có cái gì vô  cùng sắc xé không khí ra từng mảnh vụn. 

Gió. Và tôi thấy đau, ướt ở má. 

Câu hỏi: 

1. Tác giả của đoạn văn trên là: 

 A. Nguyễn Minh Châu.  B. Lê Minh Khuê 

 C. Thanh Hải   D. Viễn Phương 

2. Đoạn văn trên được trích trong văn bản: 

 A. Bến quê.   B. Những ngôi sao xa xôi. 

 C. Bố của Xi-mông. D. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang. 

3. Phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn văn là: 

 A. Tự sự, miêu tả.  B. Miêu tả, biểu cảm. 

 C. Tự sự, nghị luận D. Tự sự, biểu cảm. 

4. Phương tiện liên kết được sử dụng trong đoạn văn qua các từ ngữ: mây, bầu 

trời… đen, gió quật, mưa …thuộc phép liên kết: 

 A. Phép nối.   B. Phép thế. 

 C. Phép liên tưởng  D. Phép lặp. 

5. Đoạn văn trên có sử dụng phép nối. Đúng hay sai? 

 A. Đúng.   B. Sai. 

6. Nội dung của đoạn văn trên là: 

A. Niềm vui của các cô gái khi có mưa đá. 

B. Tâm trạng ngạc nhiên của các cô gái khi có mưa đá. 

C. Khung cảnh một cơn mưa. 

D. Cả ba nội dung trên. 

7. Đoạn văn trên có nhiều câu văn ngắn vì: 

A. Đó là cách viết của tác giả. 

B. Để diễn tả các hiện tượng nối nhau liên tiếp, dồn dập. 

C. Để diễn tả tâm trạng, không khí khẩn trương của con người trước một 

cơn mưa. 

D. Một mục đích khác của tác giả. 

8. Ngôi kể của Những ngôi sao xa xôi giống tác phẩm nào? 

 A. Bến quê   B. Lặng lẽ SaPa 



 C. Làng   D. Chiếc lược ngà 

9. Từ lên, xuống trong “ Gió quật lên, quật xuống…” thuộc từ loại gì? 

 A. Động từ  B. Phụ từ  C. Quan hệ từ  D. Trợ từ 

10. Câu: “ Gió.” thuộc kiểu câu gì? 

 A. Câu đơn   B. Câu đặc biệt 

 C. Câu rút gọn  D. Câu ghép 

II. Phần tự luận:  

1. Viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về khổ thơ trong bài Mùa xuân 

nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải: 

Ta làm con chim hót 

Ta làm một cành hoa 

Ta nhập vào hoà ca 

Một nốt trầm xao xuyến 

2. Hình tượng người chiến sĩ lái xe trong Bài thơ tiểu về đội xe không kính của 

nhà thơ Phạm Tiến Duật. 

 

 

 

 

 

      

  



GỢI Ý: 

I. Phần trắc nghiệm:  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B B A C A C B D A B 

II. Phần tự luận:  

Câu 1. Viết đoạn văn đảm bảo nội dung, diễn đạt lưu loát, hạn chế lỗi diễn đạt, lỗi 

chính tả 

- Nội dung: Ước nguyện chân thành, tha thiết (qua điệp ngữ) muốn làm những gì, 

dù nhỏ bé, nhưng là phần đẹp nhất, có giá trị nhất để đóng góp cho đời. (1điểm) 

Câu 2. 

1. Yêu cầu: 

1.1/ Đảm bảo bố cục ba phần, đúng phương pháp bài nghị luận văn học. Diễn đạt 

lưu loát, mạch lạc, hạn chế tối đa lỗi diễn đạt. 

1.2/ Đảm bảo nôị dung: 

- Mở bài: giới thiệu được tác giả, tác phẩm. Những nét chính về phẩm chất của 

người lính lái xe: Trẻ trung, sôi nổi, lạc quan yêu đời nhưng cũng rất dũng cảm, 

gan dạ. 

- Thân bài: Làm rõ những phẩm chất người lính qua những hình ảnh thơ cụ thể với 

cách thể hiện độc đáo của tác giả (giọng thơ ngang tàng, lời thơ như văn xuôi, sáng 

tạo hình ảnh chiếc xe không kính,…) 

- Kết bài: Khẳng định được những phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, của 

thế hệ thanh niên trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Liên hệ thế hệ thanh niên 

hiện nay. 

  

 


